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Đồng Nai, ngày 16 tháng 10 năm 2012


CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Trong những năm qua, thực hiện Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và Thông tư số 05/TT-BNV(C13) ngày 28/9/1996 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) hướng dẫn thực hiện một số vấn đề trong Nghị định số 47/CP; công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đạt được những kết quả đáng kể. Riêng từ 2005 đến nay, qua công tác vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT, nhân dân đã tự giác giao nộp cho cơ quan công an, quân sự quản lý, thanh lý, tiêu hủy gồm: 153 vũ khí quân dụng các loại; 59 súng săn; 73 súng hơi; 04 khẩu vũ khí thể thao; 115 cây CCHT; 185,7 kg thuốc nổ; 1.095 kíp nổ; 556m dây nổ; 3.018 vũ khí thô sơ, dao lê, mã tấu; 1.694 trái nổ các loại; 17.637 viên đạn bộ binh; 201,2 kg vỏ đạn các loại; 2.503 đầu đạn các loại; 42 trái bom; 177 quả mìn; 01 nòng súng và nhiều loại pháo nổ do nước ngoài sản xuất, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. 
Tuy nhiên, công tác quản lý VK, VLN, CCHT vẫn còn sơ hở, thiếu sót, chưa chặt chẽ. Cụ thể: Mất 16 khẩu súng quân dụng, 15 cây CCHT; 34 vụ dùng thuốc nổ đánh cá và đào giếng; 46 trường hợp tìm kiếm, cưa phá bom, mìn để lấy thuốc nổ, sắt phế liệu gây nổ; 01 trường hợp nổ kho thuốc của quân đội; 03 trường hợp tàng trữ, mua bán thuốc nổ, kíp nổ gây nổ (các vụ việc nêu trên đã làm chết 58 người, bị thương 60 người); 12 vụ, 13 đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ VK, VLN, CCHT; tình hình tội phạm sử dụng VK, VLN, CCHT, gây án giết người, cướp tài sản: 125 vụ, làm 26 người chết, 202 người bị thương; đáng chú ý đã xảy ra 15 trường hợp sử dụng vũ khí quân dụng sai nguyên tắc làm 11 người chết, 04 người bị thương; nhiều trường hợp sử dụng dao lê, mã tấu cố ý gây thương tích... gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn tỉnh.
Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngày 30/6/2011, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII ban hành Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012. Ngày 05/4/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định số 26/2012/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT. Ngày 29/5/2012, Bộ Công an ban hành Thông tư số 30/2012/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh; Thông tư số 31/2012/TT-BCA quy định chi tiết việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Để triển khai thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Pháp lệnh về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; Nghị định số 25/2012/NĐ-CP; Nghị định số 26/2012/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 30/2012/TT-BCA; Thông tư số 31/2012/TT-BCA của Bộ Công an đến cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân biết để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định pháp luật. Tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó lồng ghép nội dung vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vũ khí thô sơ, hung khí tự chế và các loại bom, mìn còn rơi vãi sau chiến tranh; kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 
2. Công an tỉnh giúp UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT trên địa bàn tỉnh gồm các nội dung sau:
a) Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT theo thẩm quyền; tổ chức triển khai thực hiện các quy định về công tác tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT theo quy định. 
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác giao nộp VK, VLN, CCHT; tổ chức mở đợt vận động giao nộp VK, VLN, CCHT trên địa bàn tỉnh.
c) Tổ chức tập huấn cho các đơn vị trong và ngoài ngành Công an về công tác quản lý, sử dụng, tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT theo quy định.
d) Cấp, thu hồi các loại giấy phép mua, vận chuyển, trang bị, sử dụng VK, VLN, CCHT, giấy chứng nhận sử dụng vũ khí cho các đối tượng thuộc thẩm quyền.
đ) Tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm đối với các cơ quan, đơn vị được phép trang bị, sử dụng VK, VLN, CCHT trong và ngoài ngành Công an theo quy định; việc chấp hành các quy định về tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT thuộc phạm vi quản lý.
e) Định kỳ hàng năm thống kê, tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT theo thẩm quyền.
g) Lập dự trù kinh phí đề xuất Cục Tài chính - Bộ Công an, UBND tỉnh đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ cho việc tiếp nhận, thu gom, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT trên địa bàn tỉnh.

h) Giải quyết khiếu nại, tố cáo; đề xuất khen thưởng và khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác vận động thu gom, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thuộc thẩm quyền.
 3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
a) Tổ chức đăng ký, cấp giấy phép sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của lực lượng quân đội.

b) Tiếp nhận, xử lý, tiêu hủy vũ khí quân dụng, vật liệu nổ do cơ quan công an hoặc các tổ chức và cá nhân giao nộp.

c) Kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đối với các đối tượng thuộc lực lượng quân đội quản lý.

d) Thực hiện và phối hợp với Công an tỉnh trong việc sửa chữa, chuyển loại, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

đ) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc thẩm quyền.

e) Giải quyết khiếu nại, tố cáo; đề xuất khen thưởng và khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thuộc thẩm quyền.
4. Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy

Kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thực hiện đúng quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

5. Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh) chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh có văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT.

6. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ để phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT.

7. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng, các báo, đài thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT trên các phương tiện thông tin đại chúng; kịp thời đưa tin các vụ việc vi phạm về sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép và biện pháp xử lý của cơ quan công an nhằm răn đe, giáo dục chung.

8. Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự tổ chức kiểm tra, kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn việc sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép.
9. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh quy định cụ thể việc trang bị, quản lý, sử dụng các loại vũ khí trong huấn luyện, thi đấu thể thao; VK, VLN, CCHT làm đạo cụ hoặc để trưng bày, triển lãm trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

b) Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện việc chuyển loại, thanh lý, tiêu hủy các loại vũ khí thể thao.

c) Kiểm tra việc quản lý, sử dụng vũ khí thể thao đã trang bị cho các đối tượng theo quy định.

10. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về vật liệu nổ sử dụng trong nghiên cứu khoa học và công nghệ. 

11. Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện chương trình phổ biến các quy định về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT trong hệ thống các trường phổ thông, dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh thông qua chương trình giáo dục pháp luật tại trường học.

12. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong việc thực hiện quy định về cấp và sử dụng kinh phí phục vụ việc quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; việc thu phí, lệ phí đăng ký, cấp giấy phép để quản lý các loại VK, VLN, CCHT.
13. Các sở, ban, ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến VK, VLN, CCHT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc nội dung quản lý Nhà nước về VK, VLN, CCHT. Định kỳ hàng năm phối hợp với cơ quan công an, quân sự kiểm tra, đánh giá số lượng, chất lượng VK, VLN, CCHT được trang bị, sử dụng để có biện pháp quản lý theo quy định.

14. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa
a) Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng ở địa phương thực hiện công tác tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT.

b) Chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc quyền quản lý, định kỳ hàng năm  phối hợp với cơ quan công an, quân sự kiểm tra, đánh giá số lượng, chất lượng VK, VLN, CCHT được trang bị, quản lý, sử dụng để có biện pháp xử lý theo quy định.
c) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; khen thưởng và xử lý vi phạm liên quan đến công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT theo quy định của pháp luật.

15. Tổ chức thực hiện
Giao Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị này; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất gửi về Công an tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết. 

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.
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